
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 492 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

14/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH

0109635086

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo tiếng anh, Đào tạo các kỹ năng mềm;

8559

2. In ấn 1811

3. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

4. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

9. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch Thương mại điện tử
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế website; - Thiết kế đồ họa;

7410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAILFISH GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SAILFISH GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02477700888 
Email:

Fax:
Website:
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14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

15. Cổng thông tin
Chi tiết:
- Thiết lập trang thông tin điện tử (loại trừ hoạt động báo chí), 
mạng xã hội;
- Hoạt động thương mại điện tử: website thương mại điện tử 
bán hàng; website khuyến mại trực tuyến; sàn giao dịch thương 
mại điện tử 

6312

16. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; 
Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin - Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ 
quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin - Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử (Trừ 
hoạt động báo chí) - Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng 
và thông tin - Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai 
thác cơ sở dữ liệu (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông 
tin Nhà nước cấm) - Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin - 
Đào tạo công nghệ thông tin (Chỉ hoạt động sau khi được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

6209(Chính)

17. Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ 
bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6499

18. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, 
kế toán, kiểm toán, chứng khoán)

7020

19. Quảng cáo 7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng hóa ;
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299

24. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

25. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

26. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521
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339.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 33.900.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 
KING INVEST

Tầng 1 và Tầng 2, 
khu thương mại 
dịch vụ, Tòa nhà 
hỗn hợp AZ SKY, 
Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.695.0
00

16.950.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.695.0
00

16.950.000.000 5,000

0108997083

27. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê mặt bằng, văn phòng; - Đầu tư, kinh doanh 
Bất động sản;

6810

28. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

29. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản ;
- Sàn giao dịch bất động sản ;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn về pháp luật về bất 
động sản, tư vấn về tài chính bất động sản); 
- Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản.

6820

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 ĐOÀN ĐỨC 
MẠNH

Thôn Hảo Nho, 
Xã Yên Lâm, 
Huyện Yên Mô, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.204.
000

122.040.000.00
0

36,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.204.
000

122.040.000.00
0

36,000

0370890029
49

3 NGUYỄN THỊ 
TRĂNG

Xóm Minh Sơn, 
thôn Đông Phong, 
Xã Bình Lãng, 
Huyện Tứ Kỳ, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

339.000 3.390.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 339.000 3.390.000.000 1,000

142843716

4 NGUYỄN 
VĂN THÁI

Tổ dân số 1, 
Phường Phú La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.170.
000

101.700.000.00
0

30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.170.
000

101.700.000.00
0

30,000

0270810003
64
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5 NGUYỄN THỊ 
THANH THỦY

Cụm 6, Xã Hồng 
Hà, Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.492.0
00

94.920.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.492.0
00

94.920.000.000 28,000

0011910020
86

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001191002086
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Cụm 6, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ

29/10/1991 Kinh Việt Nam

04/03/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 14/05/2021 đến ngày 13/06/2021


